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YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TTBVHTTDL ngày    tháng     năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Tên gọi
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông
	- Kết nối mạng Internet.
- Nguồn điện cung cấp:
+ Nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế: U= 90V - 240V/50HZ. 
+ Có đầu chờ để lắp nguồn điện một chiều (khi mất điện) có hiệu điện thế: U-12V - 24V.
- Rơle bảo vệ thiết bị điện khi hiệu điện thế U< 90V hoặc U >240V; mất pha, đứt dây trung tính...
- Tổng công suất ra loa: Từ 50W - 120W.
- Thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh 02 cấp (Trung ương, cấp tỉnh).
	Trường hợp các thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý chất lượng theo quy định.

	2
	Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh
	Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay gồm:
- Ổ cứng: tối thiểu 500G;
- Ram: tối thiểu 4G;
- Chip: tối thiểu Core i3 hoặc tương đương;
- Cổng kết nối Internet và các thiết bị liên quan kèm theo.
	· 

	4
	Micro
	Chất lượng âm thanh rõ ràng
	

	5
	Loa truyền thanh
	Công suất tối thiểu từ: Từ 25 - 30W/loa.
	

	6
	Các thiết bị, vật tư khác (cột treo loa, dây chống sét ở cột treo loa...nếu có).
	Đảm bảo quy định chuyên ngành về an toàn điện và an toàn xây dựng.
	




























PHỤ LỤC 04
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHẦN MỀM NHÚNG TÍCH HỢP TRONG CỤM THU PHÁT THANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TTBVHTTDL ngày    tháng     năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Tiêu chí kỹ thuật
	Yêu cầu mức độ đáp ứng

	1
	Chức năng xác thực
	- Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông qua giao diện.
- Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên thiết bị.
- Cho phép xác thực hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, khi thiết bị được kết nối quản trị từ xa.
- Cho phép hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh xác thực thiết bị khi được kết nối vào hệ thống.
- Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng.
- Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên thiết bị.

	2
	Chức năng kiểm soát truy cập
	- Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa chỉ mạng của hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được kết nối, quản trị thiết bị.
- Cho phép hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh lý thiết bị thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý.

	3
	Chức năng nhật ký hệ thống
	- Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay đổi cấu hình thiết bị.
- Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 tháng.

	4
	Chức năng bảo mật thông tin liên lạc
	- Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị và hệ thống quản lý tập trung.
- Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua kênh truyền.

	5
	Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao tiếp của thiết bị
	- Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức mạng của thiết bị (nếu có).
- Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác (nếu có) không sử dụng thường xuyên.

	6
	Khả năng xử lý các sự cố
	Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự cố (ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng...).

	7
	Yêu cầu đối với việc quản lý bản vá, cập nhật
	- Có chức năng quản lý thông tin về phiên bản hệ điều hành/phần mềm trên thiết bị.
- Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật.





PHỤ LỤC 05
YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI BẢNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TTBVHTTDL ngày    tháng     năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Thành phần
	Yêu cầu kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Màn hình điện tử
	- Diện tích màn hình điện tử được xác định tùy theo yêu cầu, phù hợp với vị trí lắp đặt và hiệu quả thông tin, tuyên truyền.
- Địa điểm thiết lập phải có đủ điều kiện về không gian vị trí xây dựng, lắp đặt, phát huy được hiệu quả thông tin, tuyên truyền.
- Có khả năng chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn tối thiểu IP65 trở lên.
	Tiêu chuẩn IP65 được áp dụng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4255:2025 IEC 60529:2013 cấp bảo vệ vỏ ngoài (mã IP)

	2
	Thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin
	- Loại máy tính thông dụng, có cấu hình tối thiểu cài đặt được các hệ điều hành, lưu trữ các văn bản, hình ảnh, video và cài đặt phần mềm điều khiển bảng tin điện tử công cộng, cụm thông tin điện tử công cộng.
- Màn hình tối thiểu: 17 inch (máy tính để bàn), 14 inch (máy tính xách tay);
- Máy tính có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.
	

	3
	Bộ điều khiển
	- Có cấu hình tối thiểu lưu trữ được các thông tin, có bộ xử lý hình ảnh và bộ xử lý nội dung. 
- Có các cổng kết nối tối thiểu: VGA, HDMI, USB, LAN, Wifi và Bluetooth.
	Trường hợp thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

	4
	Các thiết bị, vật tư khác
	- Trụ đỡ/khung giàn treo màn hình điện tử.
- Cabin/tủ bảo quản ngoài trời (đối với bảng tin đặt ngoài trời): Kích thước phù hợp với thực tế; có hệ thống làm mát, quạt thông gió; khóa chống trộm.
- Hệ thống chống sét (đối với bảng tin đặt ngoài trời).
- Các thiết bị, vật tư cần thiết khác.
	Hệ thống chống sét được áp dụng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9385:2012 BS 6651:1999 chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.




























PHỤ LỤC 06
YÊU CẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI PHẦN MỀM NHÚNG TÍCH HỢP TRONG BẢNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TTBVHTTDL ngày    tháng     năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	STT
	Tiêu chí kỹ thuật
	Yêu cầu mức độ đáp ứng

	1
	Chức năng xác thực
	- Cho phép thiết lập thông tin xác thực trên thiết bị thông qua giao diện.
- Thông tin xác thực phải được lưu trữ có mã hóa trên thiết bị.
- Cho phép xác thực hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, khi thiết bị được kết nối quản trị từ xa.
- Cho phép hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh xác thực thiết bị khi được kết nối vào hệ thống.
- Cho phép mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng.
- Cho phép khóa truy cập trong một khoảng thời gian được thiết lập nếu thông tin xác thực từ hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh sai vượt quá số lần được thiết lập trước trên thiết bị.

	2
	Chức năng kiểm soát truy cập
	- Cho phép thiết lập cấu hình để chỉ cho phép địa chỉ mạng của hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh được kết nối, quản trị thiết bị.
- Cho phép hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh lý thiết bị thông qua địa chỉ mạng và địa chỉ vật lý.

	3
	Chức năng nhật ký hệ thống
	- Cho phép ghi nhật ký hoạt động của thiết bị, tối thiểu bao gồm: trạng thái hoạt động, hiệu năng, thông tin thay đổi cấu hình thiết bị.
- Cho phép lưu trữ nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 tháng.

	4
	Chức năng bảo mật thông tin liên lạc
	- Cho phép thiết lập kênh truyền có mã hóa giữa thiết bị và hệ thống quản lý tập trung.
- Cho phép mã hóa thông tin, dữ liệu trước khi truyền đưa, trao đổi qua kênh truyền.

	5
	Đảm bảo an toàn thông tin cho các giao tiếp của thiết bị
	- Có chức năng quản lý (bật/tắt) các giao diện, giao thức mạng của thiết bị (nếu có).
- Thiết lập cấu hình mặc định để tắt tất cả các giao diện mạng và dịch vụ, giao diện vật lý và các giao diện khác (nếu có) không sử dụng thường xuyên.

	6
	Khả năng xử lý các sự cố
	Cho phép khôi phục cấu hình trong trường hợp gặp sự cố (ví dụ: mất điện, mất kết nối mạng...).

	7
	Yêu cầu đối với việc quản lý bản vá, cập nhật
	- Có chức năng quản lý thông tin về phiên bản hệ điều hành/phần mềm trên thiết bị.
- Có chức năng cho phép cập nhật các bản vá bảo mật.




